
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

1 Lê Thành Phương Hiệu Trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Huệ

2 Nguyễn Văn Thuyền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Huệ

3 Trần Đăng Khoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Huệ

4 Vương Thị Như Liên Thư ký HĐ Thư ký Trường THPT Nguyễn Huệ

5 Nguyễn Thị Lê Vân Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

6 Đặng Ngọc Vinh TT Tổ Tin học Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

7 Văn Dương Tiểu Lâm Tổ phó Tổ tin Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

8 Đặng Trí Quang Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

9 Trần Thế Anh Thư Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

10 Trương Thị Thanh Trân P. Bí thư Đoàn Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

11 Hồ Thị Kim Nguyệt Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

12 Võ Tấn Lộc Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

13 Bùi Thị Thu Thanh TT Tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

14 Phạm Thị Kiều Kế Toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Huệ

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Ngọc Thơ Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Quốc Tuấn

2 Lê Văn Nho Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Quốc Tuấn

3 Đặng Thị Mỹ Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Quốc Tuấn

4 Phạm Ngọc Thức Thư ký Hội đồng Thư ký Trường THPT Trần Quốc Tuấn

5 Phạm Phóng Viên Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

6 Phan Thị Sáng Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

7 Nguyễn Thị Thu Hòa Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

8 Hồ Thị Anh Thư Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

9 Trần Thị Phương Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

10 Trần Thị Hồng Hoa Tổ phó Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

11 Nguyễn Thị Đào Thư Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

12 Lương Thị Kim Thư Tổ phó Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

13 Lê Thị Kim Xuyến Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

14 Nguyễn Thị Minh Phương Nhân viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn

15 Phan Thị Út Nhân viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Trần Thị Lệ Như Phó Hiệu trưởng PT Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Trãi

2 Nguyễn Văn Dược Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Trãi

3 Lê Công Đoàn Thư ký HĐ Thư ký Trường THPT Nguyễn Trãi

4 Lê Trọng Đãi TTCM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi

5 Phan Trọng Hải TPCM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi

6 Nguyễn Ngọc Thiện Phó Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi

7 Lê Thị Hoàng Y TTCM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi

8 Phạm Thị Kim Hoa Tổ trưởng tổ VP Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi

9 Đàm Ngọc Đồng Dao Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi

10 Nguyễn Thị Thảo Nguyên  Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi

11 Lê Thị Tuyết Trinh Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trãi



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027
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1 Lê Quốc Huy Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Bình Trọng

2 Ngô Tấn Lộc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Bình Trọng

3 Trần Văn Hai Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Bình Trọng

4 Võ Thị Ngọc Nhi TK Hội đồng Thư ký Trường THPT Trần Bình Trọng

5 Trần Sin Đa Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trần Bình Trọng

6 Nguyễn Thị Như Linh Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Trần Bình Trọng

7 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên Trường THPT Trần Bình Trọng

8 Đặng Thị Kim Nhân Tổ trưởng tổ Toán Ủy viên Trường THPT Trần Bình Trọng

9 Nguyễn Ái Thi Nhân viên kế toán Ủy viên Trường THPT Trần Bình Trọng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Huỳnh Thị Lệ My Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Ngô Gia Tự

2 Nguyễn Văn Chánh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ngô Gia Tự

3 Mai Tấn Điện Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ngô Gia Tự

4 Lê Đăng Tú Thư ký Hội đồng Thư ký Trường THPT Ngô Gia Tự

5 Võ Thị Kim Sang Nhân viên Ủy viên Trường THPT Ngô Gia Tự

6 Huỳnh Thị Tuyết Liên Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ngô Gia Tự

7 Lê Thị Diễm Ly Nhân viên Ủy viên Trường THPT Ngô Gia Tự

8 Đinh Thị Tươi Nhân viên Ủy viên Trường THPT Ngô Gia Tự

9 Đặng Thị Thanh Tâm Nhân viên Ủy viên Trường THPT Ngô Gia Tự



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Lê Dương Thị Cầm Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

2 Dương Bình Minh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

3 Trịnh Văn Hòa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

4 Lê Thị Nhung Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

5 Lê Thị Thu Hằng TT Văn phòng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

6 Hoàng Thị Quỳnh Nga Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

7 Nguyễn Ngọc An Thi P- Bí thư Đoàn TN Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

8 Nguyễn Hương Huyền P- Bí thư Đoàn TN Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

9 Trương Phú Hòa Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

10 Trần Văn Thống Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

11 Đỗ Thị Ngọc Ánh Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Lê Tấn Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lê Trung Kiên

2 Nguyễn Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Trung Kiên

3 Ngô Trung Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Trung Kiên

4 Lê Văn Tuyến Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Lê Trung Kiên

5 Đỗ Ngọc Tiến Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Trung Kiên

6 Nguyễn Thị Phương Oanh Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Trung Kiên

7 Lê Thị Bích Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Trung Kiên

8 Nguyễn Tạ Thị Pi Lót Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Trung Kiên

9 Đặng Thị Kiều Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Trung Kiên



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Ngô Thị Hồng Thắm Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Công Trứ

2 Đàm Ngọc Hiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Công Trứ

3 Trần Văn Khoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Công Trứ

4 Lê Thị Bích Tuyền Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Nguyễn Công Trứ

5 Lê Hồng Hạnh TT Văn phòng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ

6 Nguyễn Như Trâm Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ

7 Hồ Huyền Đông Nghi Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Trần Thị Lệ Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lê Hồng Phong

2 Trần Công Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Hồng Phong

3 Đinh Như Thạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Hồng Phong

4 Huỳnh Quốc Phong Phụ trách CNTT Thư ký Trường THPT Lê Hồng Phong

5 Lê Thị Hưởng Văn thư Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

6 Võ Thị Anh Thư Kế toán Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

7 Trần Thị Như Hoa Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

8 Huỳnh Ngọc Thoại Tổ phó Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

9 Châu Trường Vui Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

10 Nguyễn Thị Ngọc Thạch Tổ phó Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

11 Nguyễn Thị Huyền Mơ Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

12 Võ Thị Hương Trang Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

13 Kim Lê Hoài Nhân Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

14 Lê Thị Vần Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

15 Hồ Thị Len Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong

16 Triệu Thị Thu Hồng Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Hồng Phong



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Huỳnh Xuân Mai Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

2 Trần Minh Thiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

3 Trần Thị Diệu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

4 Tô Thị Minh Loan Nhân viên Thư ký Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

5 Võ Thị Minh Thùy Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

6 Trần Ngọc Tài Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

7 Nguyễn Ngọc Chung Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

8 Nguyễn Thị Thừa Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

9 Nguyễn Thị Cẩm Giao Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

10 Nguyễn Thị Tuyết Lan Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

11 Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

12 Nguyễn Thị Thái Hòa Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

13 Nguyễn Thị Hoàng Hạt Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

14 Phạm Anh Tuấn Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

15 Huỳnh Thị Phiển Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

16 Nguyễn Bá Kim Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

17 Võ Thị Kim Liễu Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Nguyễn Duy Phước Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lê Lợi

2 Phan Trọng Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Lợi

3 Lê Kim Tám Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Lợi

4 Phan Thế Duy Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Lê Lợi

5 Đặng Văn Tuấn Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Lợi

6 Nguyễn Văn Linh Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Lợi

7 Đỗ Đại Dưỡng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Lợi

8 Lê Thị Ngọc Dung Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Lợi

9 Từ Thị Thanh Kiều Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Lợi

10 Nguyễn Văn Tiếng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Lợi



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Nguyễn Minh Phúc Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lê Thành Phương

2 Huỳnh Tấn Quảng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Thành Phương

3 Nguyễn Chí Mơ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Thành Phương

4 Trương Thị Hạo Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Lê Thành Phương

5 Dương Tấn Khoa Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Lê Thành Phương

6 Ngô Mã Thiên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Trường THPT Lê Thành Phương

7 Hồ Thị Mỹ Ngân Giáo viên, Ban CNTT Ủy viên Trường THPT Lê Thành Phương

8 Tô Văn Quy Tổ Phó chuyên môn Ủy viên Trường THPT Lê Thành Phương

9 Huỳnh Ngọc Toàn Tổ Phó chuyên môn Ủy viên Trường THPT Lê Thành Phương

10 Đỗ Thị Mỹ  Châu Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Thành Phương

11 Trần Lệ Hảo Tổ trưởng tổ văn phòng Ủy viên Trường THPT Lê Thành Phương
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1 Phạm Thanh Bình Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Phú

2 Trần Hoàn Vũ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Phú

3 Nguyễn Quốc Toàn Thư ký Hội đồng Thư ký Trường THPT Trần Phú

4 Phạm Đồng Tường TT tổ Ngữ văn Ủy viên Trường THPT Trần Phú

5 Nguyễn Ngọc Nam Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trần Phú

6 Nguyễn Hồng Tính TT tổ Toán-Tin Ủy viên Trường THPT Trần Phú

7 Nguyễn Minh Hoàng TT tổ Lý - Hóa Ủy viên Trường THPT Trần Phú

8 Phạm Minh Khoa TT tổ Sử-Địa Ủy viên Trường THPT Trần Phú

9 Võ Hùng Vương TT tổ Sinh học Ủy viên Trường THPT Trần Phú

10 Võ Thị Mỹ Trang Tổ trưởng tổ Anh văn Ủy viên Trường THPT Trần Phú

11 Nguyễn Tấn Hoàng TT GDTC - QP, AN Ủy viên Trường THPT Trần Phú

12 Trần Hồng Thắng TT tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Trần Phú

13 Ngô Thị Hoàng Nhi Nhân viên Kế toán Ủy viên Trường THPT Trần Phú

14 Phạm Thị Tuyết Hồng Nhân viên Thư viện Ủy viên Trường THPT Trần Phú

15 Trần Thị Thuý Quỳnh Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Phú



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Trung Toàn Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Phan Đình Phùng

2 Trần Thị Bích Thoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Đình Phùng

3 Nguyễn Khắc Miên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Đình Phùng

4 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Văn thư - Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Phan Đình Phùng

5 Nguyễn Thế Hội Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Phan Đình Phùng

6 Phạm Nhật Lai Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Phan Đình Phùng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1  Lê Anh Vũ              Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Phan Bội Châu

2 Trần Văn Tá       Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Bội Châu

3 Nguyễn Nguyên Hồ     Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Bội Châu

4 Vũ Lê Giang Tổ Trưởng Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

5 Nguyễn Thị Liên Thư ký Thư ký Trường THPT Phan Bội Châu

6 Hoàng Thu Liễu     Tổ phó  Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

7 Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên   Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

8 Hoàng Tử Phú Tổ trưởng  Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

9 Đặng Thanh Tú Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

10 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

11 Trịnh Quốc Sách Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

12 Đặng Thu Hiền Giáo viên Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

13 Phan Thị Thu Lệ Nhân viên Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu

14 Đoàn Thị Diễm Thúy Kế toán Ủy viên Trường THPT Phan Bội Châu



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Đặng Đình Bảy Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Du

2 Võ Duy Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Du

3 Nguyễn Thị Chung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Du

4 Nguyễn Thị Phương Dung Thư ký Hội đồng trường Thư ký Trường THPT Nguyễn Du

5 Nguyễn Thị Thùy Dung Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

6 Đặng Thị Hồng Hạnh Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

7 Nguyễn Nhạc Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

8 Nguyễn Bảo Mười Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

9 Nguyễn Văn Phong Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

10 Nguyễn Thị Tường Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

11 Trần Thị Yến Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

12 Nguyễn Thị Yên Nhân viên văn thư Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du

13 Lê Thị Minh Oanh Nhân viên Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Du



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Văn Tuyên Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Suyền

2 Nguyễn Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Suyền

3 Nguyễn Minh Tân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Suyền

4 Đặng Thị Châu Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Trần Suyền

5 Nguyễn Văn Phong Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trần Suyền

6 Nguyễn Nam Tổ phó tổ Toán Ủy viên Trường THPT Trần Suyền

7 Đặng Thị Hồng Huệ Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Trần Suyền

8 Phạm Thị Bích Đào Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Trần Suyền

9 Dương Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Suyền

10 Võ Thị Kim Thấm Tổ trưởng- kế toán Ủy viên Trường THPT Trần Suyền

11 Võ Thị Thanh Loan Nhân viên văn thư Ủy viên Trường THPT Trần Suyền

12 Lê Thị Nở Nhân viên thư viện Ủy viên Trường THPT Trần Suyền



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Cao Sỹ Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Văn Linh

2 Nguyễn Thị HảiYến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Văn Linh

3 Nguyễn Bảo Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Văn Linh

4 Nguyễn Thành Thạo Tổ trưởng Thư ký Trường THPT Nguyễn Văn Linh

5 Trần Văn Tú Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh

6 Nguyễn Thị Thanh Thủy Văn Thư Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh

7 Nguyễn Thế Giới Giáo viên Tin học Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh

8 Nguyễn Hữu Thoại Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh

9 Nguyễn Vũ Minh Thư Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Văn Nam Hiệu trưởng Chủ tịch Trường Phổ thông Duy Tân

2 Lê Thị Kim Quỳnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường Phổ thông Duy Tân

3 Nguyễn Thị Trúc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường Phổ thông Duy Tân

4 Lê Nguyễn Hoa Huyền Trưởng Phòng Truyền thông Thư ký Trường Phổ thông Duy Tân

5 Phan Văn Út Tổ trưởng tổ Tin học Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân

6 Nguyễn Thị Phương Giang Trợ lý BGH Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân

7 Nguyễn Lưu Ly Na Nhân viên Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân

8 Phan Hồ Như Ý Nhân viên Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân

9 Phan Tiến Phát Nhân viên Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân

10 Trần Tiệp Nhân viên Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân

11 Nguyễn Lưu Trà Ni Thư ký BGH Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân

12 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Trưởng phòng hành chính Ủy viên Trường Phổ thông Duy Tân



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trịnh Văn Chánh Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa

2 Lê Hoàng Yến Nhi CB phụ trách tuyển sinh Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa

3 Nguyễn Thị Kim Thoa Nhân viên Văn phòng Thư ký Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa

4 Phạm Thị Tưởng Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa

5 Nguyễn Duy Thủy Liêm Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa

6 Nguyễn Ngọc Phương Trang Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa

7 Đinh Công Mạnh Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Thanh Giới Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Phạm Văn Đồng

2 Trần Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phạm Văn Đồng

3 Nguyễn Hữu Phúc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phạm Văn Đồng

4 Nguyễn Tấn Vịnh Thư ký Hội đồng Thư ký Trường THPT Phạm Văn Đồng

5 Ngô Minh Quyền Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

6 Lê Thị Hạnh Duyên Phó Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

7 Nguyễn Thị Thái Ngộ Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

8 Nguyễn Ngọc Đồng Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

9 Biện Thị Thu Hà Phó Bí thư ĐTN Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

10 Phạm Thị Thanh Xuân Nhân viên Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

11 Biện Thị Thanh Vân Nhân viên Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

12 Trần Thị Mỹ Linh Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

13 Ngô Thị Kim Lý Văn thư Ủy viên Trường THPT Phạm Văn Đồng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phan Văn Tùng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Phan Chu Trinh

2 Bùi Trọng Vũ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Chu Trinh

3 Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Chu Trinh

4 Cao Minh Hải Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Phan Chu Trinh

5 Nguyễn Thị Mỹ Liên Tổ trưởng tổ VP Ủy viên Trường THPT Phan Chu Trinh

6 Ngô Thị Hồng Linh Phó Bí thư Đoàn Ủy viên Trường THPT Phan Chu Trinh

7 Trần Hữu Lộc Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên Trường THPT Phan Chu Trinh

8 Tô Minh Vũ Nhân viên Giáo vụ Ủy viên Trường THPT Phan Chu Trinh

9 Lê Thị Hồng Loan Kế toán Ủy viên Trường THPT Phan Chu Trinh



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Đỗ Thông Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Võ Thị Sáu

2 Nguyễn Tấn Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Võ Thị Sáu

3 Võ Thị Lượm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Võ Thị Sáu

4 Nguyễn Văn Thích Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Võ Thị Sáu

5 Trần Trọng Trí TT Tổ Địa-Văn-Nghệ thuật Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

6 Nguyễn Văn Tài Bí thư đoàn trường Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

7 Nguyễn Văn Tỉnh TT tổ  Lý-Hoá-Sinh Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

8 Đoàn Ngọc Lan Tổ trưởng tổ Toán Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

9 Bùi Thanh Tùng TT tổ Công nghệ-Tin học-Ngoại ngữ Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

10 Thiều Quốc Nhi TT tổ Sử-GDKTPL-TCQP Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

11 Võ Thị Tường Vy TT tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

12 Trần Thị Thuỳ Dung Văn thư Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu

13 Trần Thị Thu Giang Kế toán Ủy viên Trường THPT Võ Thị Sáu



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Công Hoan Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Thái Bình

2 Nguyễn Ngọc Sanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Thái Bình

3 Lê Khắc Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Thái Bình

4 Trần Thị Xuân Hồng Tổ trưởng Thư ký Trường THPT Nguyễn Thái Bình

5 Trần Thị Thanh Phúc Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

6 Trần Thị Minh Châu Văn thư Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

7 Đặng Thị Lan Hương Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

8 Phạm Ngọc Tấn Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

9 Nguyễn Thanh Hoàng Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

10 Võ Hồng Phong Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Đức Nam  Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Tôn Đức Thắng

2 Trần Phụng Hoàng  Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Tôn Đức Thắng

3 Bùi Thị Tuyết Nhung Văn thư Thư ký Trường THPT Tôn Đức Thắng

4 Huỳnh Hữu Đức Phụ trách CNTT Ủy viên Trường THPT Tôn Đức Thắng

5 Vũ Đình Lương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Trường THPT Tôn Đức Thắng

6 Triệu Thị Oanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Trường THPT Tôn Đức Thắng

7 Cao Thị Hoài Phương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Trường THPT Tôn Đức Thắng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Huỳnh Mùi Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

2 Phạm Sỹ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

3 Phan Cao Trạng Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

4 Nguyễn Thị Phạm Nhàng Nhân viên Thư ký Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

5 Nguyễn Thị Kim Hạnh Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

6 Đặng Thị Tuyết Sương Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

7 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

8 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

9 Cao Thị Lệ Viên Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

10 Nguyễn Thị Phương Nhân viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

11 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phan Hoàng Khương Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Chu Văn An

2 Trương Bá Lĩnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Chu Văn An

3 Tạ Duy Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Chu Văn An

4 Đinh Văn Giang Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An

5 Nguyễn Công Hoang Tổ Trưởng-TKHĐ Thư ký Trường THCS và THPT Chu Văn An

6 Phùng Thị Đài GVCN 9A Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An

7 Trần Thị  Bích Triều GVCN 9B Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An

8 Nguyễn Thị Thi Hải GVCN 9C Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An

9 Nguyễn Văn Sẽ Tổ Phó Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An

10 Nguyễn Thanh Hiền Kế Toán Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An

11 Phan Thị Hồng Yến Văn thư Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An

12 Đặng Thị Ngọc Thúy Nhân viên CNTT Ủy viên Trường THCS và THPT Chu Văn An



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Doãn An Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

2 Phạm Ngọc An Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

3 Nguyễn Văn Định Thư ký hội đồng Thư ký Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

4 Nguyễn Văn Trang Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

5 Nguyễn Văn Minh TPT Đội Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

6 Võ Quốc Quý Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

7 Đặng Thị Thu Nguyệt Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

8 Phan Văn Phước Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

9 Vũ Hà Viết Duy Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

10 Bùi Văn Dũng Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

11 Bùi Văn Thành GVCN 9A Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

12 Võ Thị Minh Hà GVCN 9B Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

13 Nguyễn Thị Bích Hường GVCN 9C Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

14 Lê Nguyên Thống Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

15 Nguyễn Thị Bích Hạnh Văn thư - Phụ trách công tác tuyển sinh Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Cao Trọng Cường Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt

2 Lâm Hồ Hiệp Giáo vụ Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt

3 Lý Thị Hiền GV Tin học Thư ký Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt

4 Lê Tấn Phước Kế toán Ủy viên Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt

5 Nguyễn Thị Viễn Văn thư Ủy viên Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Duy Ngọc Hiệu trưởng Chủ tịch Trường PTDTNT THPT Phú Yên

2 Trần Thị Thanh Thu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường PTDTNT THPT Phú Yên

3 Lê Hồng Duy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường PTDTNT THPT Phú Yên

4 Hoàng Thị Mai Thư ký HĐ Thư ký Trường PTDTNT THPT Phú Yên

5 Võ Hoàng Diễm Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

6 Lê Văn Toàn Tổ trưởng Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

7 Phan Quang Truyền Tổ trưởng Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

8 Nguyễn Thị Dương Thùy Tổ trưởng Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

9 Lê Đức Kiều Chinh Tổ trưởng Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

10 Trần Thị Thu Nga Tổ phó Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

11 Lê Thị Ngọc Hân Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

12 Lê Thị Hà Văn thư Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên

13 Huỳnh Thị Kim Oanh Tổ trưởng, Kế toán Ủy viên Trường PTDTNT THPT Phú Yên



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Huỳnh Tấn Châu Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

2 Lê Tấn Thích Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

3 Tạ Thị Khánh Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

4 Nguyễn Phi Tín Thư kí Hội đồng Thư ký Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

5 Trần Hồng Sơn Tổ trưởng tổ Toán Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

6 Trần Văn Thi Tổ trưởng tổ Vật lí Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

7 Nguyễn Nho Lộc Tổ trưởng tổ Hóa học Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

8 Trương Thị Như Hiếu Tổ trưởng tổ Sinh học Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

9 Ngô Thị Minh Hòa Tổ trưởng tổ Tin học Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

10 Hồ Tấn |Nguyên Minh Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

11 Trần Thị Mỹ Trinh Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

12 Ngô Huyền Phương Nghi Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

13 Dương Văn Danh Tổ trưởng tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng, an ninh Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

14 Nguyễn Lê Duy Khang Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

15 Đặng Nhiệm Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

16 Ngô Thị Khánh Tường Giáo viên tổ Tin học Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

17 Cao Thị Xuân Trinh Nhân viên tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Quang Việt Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

2 Võ Đông Vương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

3 Trần Thành Công Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

4 Trần Thị Thái Hiền Văn thư Thư ký Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

5 Phan Thị Trúc Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

6 Huỳnh Kim Tiện P. Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

7 Lê Thị Kim Hoa Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

8 Lê Thị Kim Hồng Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

9 Đàm Trung Vũ Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

10 Trần Văn Kiệt Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

11 Nguyễn Thành Hoan Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

12 Nguyễn Văn Tân Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Ngọc Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

2 Lê Thanh Quảng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

3 Nguyễn Thị Hồng Liễu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

4 Nguyễn Trương Pháp Tổ trưởng, tổ Toán - Tin Thư ký Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

5 Lê Thị Hồng Phương Tổ trưởng, tổ Sử - Địa - GDCD Ủy viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

6 Trần Quốc Cường Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

7 Phan Văn Quý Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

8 Bùi Thị Hiền Nhân viên văn thư Ủy viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Đức Học   Phó Hiệu trưởng phụ trách Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

2 Nguyễn Minh Thanh   Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

3 Phan Thị Thanh Huyền Văn thư Thư ký Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

4 Đỗ Thị Giang Châu Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

5 Nguyễn Phạm Thu Phương Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

6 Trần Thị Kim Hoa Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

7 Trương Văn Việt Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

8 Trần Thị Vân Tổ Trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

9 TrươngThi Mỹ Liên Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

10 Võ Thị Chi Thận Tổ trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

11 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Tổ phó Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

12 Vy Quốc Khang Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

13 Phạm Văn Tân Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

14 Phùng Thị Thanh Nhàn Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực

15 Hà Thị Kim Lành Giáo viên Ủy viên Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Bảo Ngọc Hiệu trưởng Chủ tịch Trường PTDTNT THPT Đam San

2 Nguyễn Đình Điệp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường PTDTNT THPT Đam San

3 Nguyễn Hữu Quang TTCM, TKHĐ Thư ký Trường PTDTNT THPT Đam San

4 Lê Quốc Hòa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

5 Ngô Đức Hoài Nam Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

6 Trần Văn Quốc Tổ trưởng Quản sinh Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

7 Lê Thông Tri Tổ trưởng CSVC Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

8 Ngô Phương Ngọc TTVP Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

9 Lê Văn Út Tổ trưởng cấp dưỡng Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

10 Ngô Minh Tuấn Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

11 Hà Duy Trường Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

12 Huỳnh Thanh Tiến Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

13 Trương Thị Hồng Lê Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

14 Nguyễn Quốc Hồng Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

15 Võ Đức Tiến Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

16 Võ Minh Hoàng Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

17 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

18 H Gôp Kriêng Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

19 Nguyễn Thị Bích Huệ Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

20 Đinh Thị Hà Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

21 Đậu Thị Của Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

22 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

23 Lê Thị Hương Giang Kế toán Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

24 H Jol Bya Nhân viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

25 Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

26 Võ Trọng Phi Nhân viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San

27 Nguyễn Thị Phương Như Nhân viên Ủy viên Trường PTDTNT THPT Đam San



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Thị Xuân Hương Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Buôn Ma Thuột

2 Huỳnh Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Buôn Ma Thuột

3 Phan Thượng Tòng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Buôn Ma Thuột

4 Nguyễn Minh Hoàng Thư ký Hội đồng Thư ký Trường THPT Buôn Ma Thuột

5 Nguyễn Thị Linh Giang TPCM Ủy viên Trường THPT Buôn Ma Thuột

6 Nguyễn Hữu Hoài Giáo viên Ủy viên Trường THPT Buôn Ma Thuột

7 Nguyễn Hải Ninh Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Buôn Ma Thuột

8 Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên Ủy viên Trường THPT Buôn Ma Thuột

9 Lê Thị Ánh Tuyết Văn thư Ủy viên Trường THPT Buôn Ma Thuột

10 Võ Thị Kim Yến TT Văn phòng Ủy viên Trường THPT Buôn Ma Thuột



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Đăng Bồng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT chuyên Nguyễn Du

2 Phạm Thị Như Trang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT chuyên Nguyễn Du

3 Võ Thị Thanh Thảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT chuyên Nguyễn Du

4 Phạm Công Tuấn Bí thư Đoàn trường Thư ký Trường THPT chuyên Nguyễn Du

5 Ngô Thị Triều Châu TTCM Ngữ Văn Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

6 Phạm Thị Thanh Mai TTCM Sử- Địa-GDKTPL Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

7 Trần Thị Hà TPCM Sử- Địa-GDKTPL Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

8 Phạm Tiến Anh TTCM Ngoại ngữ Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

9 Bùi Thị Lưu TPCM Ngoại ngữ Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

10 Lê Quang Nhân TTCM Toán- Tin Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

11 Mai Đức Thanh TPCM Toán- Tin Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

12 Nguyễn Công Hoan TPCM Lý- CN Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

13 Nguyễn Thị Phương Trang TTCM Hóa học Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

14 Phạm Ngôn TKHĐ, TTCM Sinh-CN Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du

15 Đỗ Thị Thanh Tổ trưởng VP Ủy viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Văn Hào Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Cư M'gar

2 Nguyễn Thị Tây Thi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Cư M'gar

3 Nguyền Duy Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Cư M'gar

4 Nguyễn Công Luận TKHĐ Thư ký Trường THPT Cư M'gar

5 Vũ Thanh Tùng TP CM Ủy viên Trường THPT Cư M'gar

6 Trần Thị Diệu Linh Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Cư M'gar

7 Cao Xuân Tứ Giáo viên Ủy viên Trường THPT Cư M'gar

8 Phạm Tín Giáo viên Ủy viên Trường THPT Cư M'gar

9 Tiếu Thị Mai Hương Nhân viên Ủy viên Trường THPT Cư M'gar

10 Đinh Thị Hồng Vân Nhân viên Ủy viên Trường THPT Cư M'gar

11 Lê Thị Kim Phụng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Cư M'gar

12 Đặng Thị Trọng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Cư M'gar



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Văn Chí Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Ea H'leo

2 Phạm Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ea H'leo

3 Hà Thành Đạt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ea H'leo

4 Quách Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ea H'leo

5 Nguyễn Văn Tân TKHĐ Thư ký Trường THPT Ea H'leo

6 Nguyễn Đức Đại Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

7 Nguyễn Huỳnh Xuân Lộc Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

8 Võ Đăng Trung Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

9 Nguyễn Thanh Danh Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

10 Phạm Minh Hiến Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

11 Nguyễn Văn Nguyên Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

12 Hoàng Ngọc Tuyên Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

13 Nguyễn Thành Long Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

14 Nguyễn Văn Thành Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

15 Trịnh Thị Thanh Tâm Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

16 PhạmThị Mến Kế toán Ủy viên Trường THPT Ea H'leo

17 Trần Thị Phượng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Ea H'leo



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Thị Dinh Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

2 Nguyễn Thanh Phong Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

3 Nguyễn Đức Khanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

4 Nguyễn Thị Ánh Ngọc TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

5 Phạm Quang Cảnh TTCM Ủy viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

6 Đỗ Thị Hạnh TP Tổ TVHĐ-CTXH trường học Ủy viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

7 Đoàn Thị Như Nguyệt Kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

8 Vũ Thị Hoài Thu NV Y tế Ủy viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

9 Nguyễn Thị Thu Hiền NV Văn thư - Thủ quỹ Ủy viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

10 Nguyễn Thị Hải Huyền NV Thiết bị Ủy viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

11 Nguyễn Thị Hà NV Thư viện Ủy viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Quốc Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Quốc Toản

2 Thái Lin Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Quốc Toản

3 Nguyễn Đình Thiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Quốc Toản

4 Ngô Tất Thành Tổ phó CM Thư ký Trường THPT Trần Quốc Toản

5 Nguyễn Thị Phượng Tổ phó CM Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Toản

6 Đặng Quang Danh Tổ phó CM Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Toản

7 Hoàng Khắc Ngân Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Toản

8 Bùi Văn An Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Toản

9 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Toản

10 Nguyễn Thị Phương Nhân viên Kế toán Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Toản

11 Lê Thị Trang Nhân viên Văn thư Ủy viên Trường THPT Trần Quốc Toản



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Quang Trường Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Ea Súp

2 Nguyễn Văn Uý Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ea Súp

3 Huỳnh Trung Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ea Súp

4 Vũ Văn Vĩ Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ea Súp

5 Phan Thanh Hà TTCM Ủy viên Trường THPT Ea Súp

6 Võ Thị Thu Phương TKHĐ Thư ký Trường THPT Ea Súp

7 Lê Hồng Rin Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ea Súp

8 Đỗ Xuân Tùng Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên Trường THPT Ea Súp

9 Hồ Thị Thành Huế Văn Thư Ủy viên Trường THPT Ea Súp

10 Lê Vũ Phương Loan Kế Toán Ủy viên Trường THPT Ea Súp

11 Nguyễn Hoàng Vân Nhân viên Ủy viên Trường THPT Ea Súp

12 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên Ủy viên Trường THPT Ea Súp



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Văn Ninh Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Krông Ana

2 Ngô Văn Huynh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Krông Ana

3 Phan Đăng Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Krông Ana

4 Nguyễn Văn Mạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Krông Ana

5 Cao Quyết Thắng TKHĐ Thư ký Trường THPT Krông Ana

6 Ngô Sỹ San Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Krông Ana

7 Phạm Thị Thu Trang Y tế Ủy viên Trường THPT Krông Ana

8 Ngô Văn Thắng Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Krông Ana

9 Nguyễn Thị Minh Hiền Tổ trưởng VP Ủy viên Trường THPT Krông Ana

10 Phan Thị Thu Thảo Kế toán Ủy viên Trường THPT Krông Ana

11 Nguyễn Thị Tố Như Nhân viên thiết bị Ủy viên Trường THPT Krông Ana

12 Vương Thị Bé Gái Nhân viên thư viện Ủy viên Trường THPT Krông Ana



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Văn Thành Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Y Jút

2 Phạm Tuấn An Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Y Jút

3 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Y Jút

4 Nguyễn Thanh Hải TKHĐ Thư ký Trường THPT Y Jút

5 Nguyễn Tiến Cúc Giáo viên Ủy viên Trường THPT Y Jút

6 Phạm Thị Huyền Văn thư Ủy viên Trường THPT Y Jút

7 H' Bion Byă Kế toán Ủy viên Trường THPT Y Jút

8 Nguyễn Lê Huy Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Y Jút

9 Phạm Thị Tâm Giáo viên Ủy viên Trường THPT Y Jút

10 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Ủy viên Trường THPT Y Jút

11 Lê Thị Mai Lan Giáo viên Ủy viên Trường THPT Y Jút

12 Hoàng Đình Trung (Tin) Giáo viên Ủy viên Trường THPT Y Jút

13 Nguyễn Thị Nga Thư viện Ủy viên Trường THPT Y Jút

14 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Ủy viên Trường THPT Y Jút



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Dương Kim Thạch Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Krông Bông

2 Nguyễn Công Lam Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Krông Bông

3 Phạm Văn Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Krông Bông

4 Nguyễn Sỹ Cường TKHĐGD Thư ký Trường THPT Krông Bông

5 Hoàng Minh Quốc      Chủ tịch CĐ Ủy viên Trường THPT Krông Bông

6 Phan Minh Phước Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Krông Bông

7 Đỗ Văn Trung            Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Krông Bông

8 Nguyễn Viết Lân Phụ trách dữ liệu Ủy viên Trường THPT Krông Bông

9 Phan Thị Thanh Ân Văn thư Ủy viên Trường THPT Krông Bông

10 Nguyễn Thị Ngọc My Kế toán Ủy viên Trường THPT Krông Bông



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Thị Diễm Uyên P/Hiệu trưởng phụ trách Chủ tịch Trường THPT Buôn Hồ

2 Nguyễn Quang Minh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Buôn Hồ

3 Nguyễn Ngọc Sang TKHĐ Trường Thư ký Trường THPT Buôn Hồ

4 Đỗ Minh Đức TTVP Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ

5 Nguyễn Công Như TPCM Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ

6 La Văn Trung TTCM Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ

7 Nguyễn Ngọc Bích Thư Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ

8 Đỗ Thị Nga Nhân viên Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ

9 Nguyễn Thị Trường Hằng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ

10 Đào Văn Tin Nhân viên Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ

11 Chu Thị Hồng Nhung Nhân viên Ủy viên Trường THPT Buôn Hồ



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lã Mạnh Hà Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

2 Mai Công Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

3 Nguyễn Huy Thọ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

4 Nguyễn Văn Uýt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

5 Trần Thị Sông Hương TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

6 Hoàng Oanh TTCM Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

7 Đoàn Trần Xuân Toàn Bí thư đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

8 Hoàng Thị Túc Phó Bí thư đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

9 Nguyễn Xuân Bình Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

10 Đoàn Thu Liêm Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

11 Phan Thị Xuân Diệp TT Văn phòng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

12 Phan Thị Hằng TP Văn phòng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

13 Trịnh Thị Vân NV Văn thư Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

14 Lê Thị Hương NV Thư viện Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

15 Hà Thị Thanh Hiền NV Thiết bị Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

16 Thái Thị Huyền NV Y tế Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Bội Châu



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Thị Thảo Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Cao Bá Quát

2 Phạm Thị Nguyệt Thơ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Cao Bá Quát

3 Nguyễn Hữu Lam Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Cao Bá Quát

4 Lương Thị Kim Thu Thư ký Thư ký Trường THPT Cao Bá Quát

5 Lê Thị Phương Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

6 Nghiêm Xuân Bảo Phó Bí thư Đoàn TN Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

7 Đoàn Thị Hải Yến Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

8 Châu Hồng Vâng Nhân viên Kế toán Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

9 Lương Thị Hải Vân Nhân viên Văn thư Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

10 Nguyễn Thị Ngọc Ái Nhân viên Thư viện Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

11 Nguyễn Thị Lợi Nhân viên Thiết bị Thí nghiệm Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

12 Trần Thị Mỹ Thành Nhân viên Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

13 Y Duy Êban Phó Bí thư Đoàn TN Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

14 Phạm Quang Sáng Giáo viên Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

15 Vương Thị Tuyết Tổ trưởng tổ tư vấn hướng nghiệp Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát

16 Nguyễn Thị Thu Hà TPCM tổ Vật lí Ủy viên Trường THPT Cao Bá Quát



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Võ Quốc Phong Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

2 Nguyễn Thị Mai Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

3 Phan Thị Tường Vân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

4 Lê Văn Tư TKHĐGD Thư ký Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

5 Đoàn Trọng Quyền Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

6 Hồ Quang Ân Tổ phó CM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

7 Hồ Đăng Quang Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

8 Phan Thị Thanh Bình Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

9 Đặng Thị Trinh Loan Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

10 Nguyễn Thế Trà My Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

11 Trần Thị Huyền Trang Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

12 Nguyễn Thị Quý Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Anh Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Buôn Đôn

2 Trần Vĩnh Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Buôn Đôn

3 Lương Anh Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Buôn Đôn

4 Hồ Anh Sơn Tổ phó CM Thư ký Trường THPT Buôn Đôn

5 Trần Văn Công Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Buôn Đôn

6 Nguyễn Mạnh Cường Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Buôn Đôn

7 Hoàng Mỹ Lê Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Buôn Đôn

8 Đặng Thị Quỳnh Phương Kế toán Ủy viên Trường THPT Buôn Đôn

9 Võ Thị Thắng Văn thư Ủy viên Trường THPT Buôn Đôn



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Đức Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Tất Thành

2 Phan Minh Quang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Tất Thành

3 Nguyễn Thành Thông Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Tất Thành

4 Nguyễn Văn Quyền TKHĐ Thư ký Trường THPT Nguyễn Tất Thành

5 Nguyễn Văn Tâm Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

6 Vũ Ngọc Ánh Phó Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

7 Nguyễn Thị Thành Ninh TTCM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

8 Nguyễn Đình Dương TTCM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

9 Vũ Thị Mai Lý TPCM Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

10 Trần Thị Ngọc Trâm Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

11 Đặng Hoàng Thanh Phương Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

12 Ngô Thị Ly Na Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

13 Võ Thị Thanh TTVP Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

14 Nguyễn Thị Lý NV thư viện Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

15 Đặng Thị Hoa NV Văn Thư Ủy viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Chơn Ủy Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Hồng Đức

2 Nguyễn Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Hồng Đức

3 Nguyễn Thị Thuỷ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Hồng Đức

4 Huỳnh Ánh Hồng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Hồng Đức

5 Lê Đức Anh Thư ký Hội đồng Thư ký Trường THPT Hồng Đức

6 Biện Minh Thành TT tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Hồng Đức

7 Nguyễn Thị Kiều Bích Phương TP tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Hồng Đức

8 Lã Quang Giang Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hồng Đức

9 Đào Thị Thúy Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hồng Đức

10 Lê Văn Thức Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hồng Đức

11 Trần Thị Huyền Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hồng Đức

12 Hoàng Minh Phượng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hồng Đức



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Văn Kiệt Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Chu Văn An

2 Nguyễn Thị Hồng Lê Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Chu Văn An

3 Nguyễn Đạt Thành Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Chu Văn An

4 Lê Kha TPCM Ủy viên Trường THPT Chu Văn An

5 Hà Anh Tuấn TPCM Ủy viên Trường THPT Chu Văn An

6 Trương Văn Khánh TPCM Ủy viên Trường THPT Chu Văn An

7 Nguyễn Văn Kiêm TTCM Ủy viên Trường THPT Chu Văn An

8 Vương Thị Mộng Thuý Văn thư Ủy viên Trường THPT Chu Văn An

9 Nguyễn Thị Diệu Huyền Thư viện Ủy viên Trường THPT Chu Văn An

10 Trần Thảo Nguyên Kế toán Ủy viên Trường THPT Chu Văn An



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Văn Trị Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lê Quý Đôn

2 Trần An Nhàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Quý Đôn

3 Võ Tấn Hòa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Quý Đôn

4 Trần Quốc Đạt TKHĐ Thư ký Trường THPT Lê Quý Đôn

5 Phạm Thị Thanh TTVP Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

6 Huỳnh Thị Thanh Hương TTCM Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

7 Phan Thị Cẩm Thanh TPCM Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

8 Đỗ thị Diệu Linh Kế toán Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

9 Võ Minh Đức Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

10 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

11 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

12 Hồ Thị Dung Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

13 Trần Lê Phương Quý Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn

14 Phạm Thị Kim Dung Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Quý Đôn



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Long Hổ Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lê Hữu Trác

2 Ngô Quốc Hoà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Hữu Trác

3 Trần Văn Thương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Hữu Trác

4 Nguyễn Minh Đức Thuận TKHĐ Thư ký Trường THPT Lê Hữu Trác

5 Nguyễn Đình Tuấn TB Khảo thí Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

6 Bùi Thị Ngọc Thủy Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

7 Phan Văn Thương Phó tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

8 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

9 Lê Thị Ngọc Trang Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

10 Lê Thị An Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

11 Hoàng thị Thắm Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

12 Vũ Thị Lạng TT tổ Văn phòng Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác

13 Hoàng Thị Thảo Nhân viên Ủy viên Trường THPT Lê Hữu Trác



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trương Công Hữu Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Nhân Tông

2 Nguyễn Phi Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Nhân Tông

3 Đỗ Văn Đức GV tin học Thư ký Trường THPT Trần Nhân Tông

4 Nguyễn Toán TTCM Thư ký Trường THPT Trần Nhân Tông

5 Phạm Đình Thành TKHĐ Ủy viên Trường THPT Trần Nhân Tông

6 Nguyễn Văn Tuấn PBTĐT Ủy viên Trường THPT Trần Nhân Tông

7 Đỗ Anh Đức TTCM Ủy viên Trường THPT Trần Nhân Tông

8 Lê Anh Chiến Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trần Nhân Tông

9 Nguyễn Thị Diệu Thùy NV thư viện Ủy viên Trường THPT Trần Nhân Tông

10 Nguyễn Thị Quế NV Y tế Ủy viên Trường THPT Trần Nhân Tông



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Vương Xuân Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Hùng Vương

2 Nguyễn Hoàng Nam Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Hùng Vương

3 Trần Văn An Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Hùng Vương

4 Đào Xuân Hoàng Tổ phó chuyên môn Thư ký Trường THPT Hùng Vương

5 Nguyễn Mạnh Đạt Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Hùng Vương

6 Nguyễn Trí Thức Tổ phó chuyên môn Ủy viên Trường THPT Hùng Vương

7 Văn Đức Hải Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên Trường THPT Hùng Vương

8 Nguyễn Thị Lan Tổ phó Văn phòng Ủy viên Trường THPT Hùng Vương

9 Trần Thị Phúc Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hùng Vương

10 Phan Thị Xuân Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hùng Vương

11 Bạch Hoàng Lệ Nhân viên Ủy viên Trường THPT Hùng Vương



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Mai Quốc Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ

2 Nguyễn Cao Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ

3 Nguyễn Thanh Quyền TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ

4 Nguyễn Trung Thành TTCM Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ

5 Nguyễn Công Thành Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ

6 Huỳnh Võ Tấn Đài Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ

7 Trần Thị Thu Hằng Văn Thư Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ

8 Nguyễn Thị Nhàn Kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Thị Nhân Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Việt Đức

2 Hoàng Văn Thái Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Việt Đức

3 Dương Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Việt Đức

4 Đào Khả Hà TKHĐ Thư ký Trường THPT Việt Đức

5 Võ Sĩ Trung Tổ phó CM Ủy viên Trường THPT Việt Đức

6 Trịnh Quốc Quý Giáo viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức

7 Trịnh Minh Họa Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Việt Đức

8 Trần Xuân Hiếu Kế toán Ủy viên Trường THPT Việt Đức

9 Lê Thị Phượng Văn thư Ủy viên Trường THPT Việt Đức

10 Trần Thị Thu Hiên Nhân viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức

11 Lữ Thị Tâm Nhân viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức

12 Lê Thị Hải Yến Nhân viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức

13 Lê Thị Cẩm Tú Giáo viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức

14 Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức

15 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức

16 H’ Tuyết Siu Giáo viên Ủy viên Trường THPT Việt Đức



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Tự Cường Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Hai Bà Trưng

2 Nguyễn Tam Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Hai Bà Trưng

3 Nguyễn Thị Minh Kiều Thư ký Thư ký Trường THPT Hai Bà Trưng

4 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Giáo viên Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng

5 Trịnh Văn Bình Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng

6 Nguyễn Văn Dĩnh Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng

7 Nguyễn Văn Âu Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng

8 Dương Thị Tuyết Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng

9 Nguyễn Thị Kim Hoanh Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng

10 Trần Thị Minh Châu Kế toán Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng

11 Phạm Thị Mây Thư viện Ủy viên Trường THPT Hai Bà Trưng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Tô Thị Minh Thu Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Trần Phú

2 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Trần Phú

3 Trần Hồng Dân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Trần Phú

4 Trần Minh Tú Thư ký hội đồng-BTĐT Thư ký Trường THPT số 1 Trần Phú

5 Nguyễn Văn Hải Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

6 Đỗ Quang Khánh Phó BT ĐT Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

7 Nguyễn Sơn Hà Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

8 Nguyễn Văn Nam Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

9 Trần Thị Mỹ Dung Văn thư Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

10 Nguyễn Thị Thu Huyền Kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

11 Trần Thị Huyền Trang Y tế Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

12 Vũ Huy Hoàng Nhân viên thiết bị Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú

13 Lê Thị Kim Ngân Nhân viên thư viện Ủy viên Trường THPT số 1 Trần Phú



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Thành Mai Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Quang Trung

2 Phạm Quang Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Quang Trung

3 Lê Hữu Hào Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Quang Trung

4 Nguyễn Hải Hà Thư kí HĐ Thư ký Trường THPT Quang Trung

5 Ngô Quang Hương Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Quang Trung

6 Đinh Xuân Nam Giáo viên Ủy viên Trường THPT Quang Trung

7 Lê Thị Hợp NV Văn thư Ủy viên Trường THPT Quang Trung

8 Lê Thị Huệ Anh NV Thiết bị Ủy viên Trường THPT Quang Trung

9 Võ Thị Nhâm Kế Toán Ủy viên Trường THPT Quang Trung



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Phan Anh Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lắk

2 Nguyễn Văn Thảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lắk

3 Dương Văn Đạt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lắk

4 Nguyễn Đình Tuấn Anh TKHĐ Thư ký Trường THPT Lắk

5 Nguyễn Quốc Việt TTCM Ủy viên Trường THPT Lắk

6 Phạm Thái Bình Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lắk

7 Nguyễn Thanh Vinh Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lắk

8 Tôn Thất Vinh Kế toán Ủy viên Trường THPT Lắk

9 Hoàng Thị Thu Huyền Văn Thư Ủy viên Trường THPT Lắk



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Đình Hoàng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

2 Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

3 Nguyễn Văn Mỹ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

4 Trịnh Hoàng Nhân TTCM-Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

5 Nguyễn Công Nguyên CNTT Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

6 Hoàng Tuấn Anh TTCM Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

7 Nguyễn Quốc Dũng Giáo viên Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

8 Nông Thị Mai Văn thư Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

9 Lê Thị Thu Thảo Thiết bị Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

10 Võ Thị Bích Thảo Thư viện - Thủ quỹ Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

11 Ngô Phương Thủy Kế toán Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

12 Cao Thị Kim Yến Y tế Ủy viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Đình Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng

2 Nguyễn Thế Lộc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng

3 Nguyễn Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng

4 Nguyễn Thiết Lưu Bí thư Đoàn trường Thư ký Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng

5 Nguyễn Thị Triều Nhân viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng

6 Nguyễn Thị Bình Nhân viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng

7 Phan Thị Hoài Phương Nhân viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng

8 Trần Thị Mai Nhân viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Thị Xuan Thu Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

2 Cao Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

3 Trần Tiến Dũng TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

4 Trương Kim Lâm Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

5 Nguyễn Tài Bền Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

6 Võ Văn Vinh Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

7 Nông Hữu Hùng Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

8 Mai Thanh Hùng Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

9 Bùi Thị Diễm Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

10 Trần Xuân Hùng Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

11 Mai Thị Hải Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

12 Lê Ngọc Sơn Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

13 Phạm Văn Năm Kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh

14 Trần Thị Kim Nhung Nhân viên văn thư Ủy viên Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Hoàng Lê Huần Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lý Tự Trọng

2 Lê Văn Chính Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lý Tự Trọng

3 Phạm Thị Châu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lý Tự Trọng

4 Phạm Thái Bình TKHĐ Thư ký Trường THPT Lý Tự Trọng

5 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lý Tự Trọng

6 Phạm Đình Anh Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lý Tự Trọng

7 Nguyễn Thị Hiền TT tổ VP Ủy viên Trường THPT Lý Tự Trọng

8 Nguyễn Ngọc Lâm Nhân viên Y tế Ủy viên Trường THPT Lý Tự Trọng

9 Nguyễn Thị Hương Nhân viên Kế toán Ủy viên Trường THPT Lý Tự Trọng

10 Đinh Thị Thủy Nhân viên Thư viện Ủy viên Trường THPT Lý Tự Trọng

11 Nguyễn Thị Như Ngọc Nhân viên Thiết bị Ủy viên Trường THPT Lý Tự Trọng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Thế Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

2 Lê Ngọc Tuyến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

3 Nguyễn Khắc Kính Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

4 Phan Thị Thành TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

5 Nguyễn Thị Hoàng Vân GV Tin học Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

6 Dương Anh Thu P. Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

7 Lê Thị Tiên Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

8 Trương Thị Hiền NV Y tế Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

9 Phạm Thị Hậu NV Văn thư Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

10 Trương Thị Huyền Trang NV Thiết bị Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Tuấn Kiệt Hiệu trưởng Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân

2 Phạm Thị Kim Thoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân

3 Trương Thị Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân

4 Hoàng Thị Thảo Văn thư Thư ký Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân

5 Đinh Thị Dạ Thảo NV Tuyển sinh Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân

6 Nguyễn Thị Thu Hạ NV Tuyển sinh Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân

7 Lê Diễm Hương Nhân viên Tham vấn Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Hữu Hải Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

2 Hà Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

3 Y Trovet Niê Thư ký hội đồng Thư ký Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

4 Vũ Thị Thu Thủy Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

5 Hà Đức Kim Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

6 Lục Thúy Ngoan Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

7 Trần Thị Tuyền Giáo viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

8 Hồ Thị Mỹ Nhạn Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

9 Quảng Thị Thanh Tuyền Văn thư Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

10 Cao Văn Lâm Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

11 Nguyễn Văn Hùng Hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

12 Nguyễn Thị Phương Thanh Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

13 Lưu Đức Dũng Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS  Bùi Thị Xuân Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

14 Đoàn Văn Khiêm Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Búk Ủy viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Văn Thọ Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Phan Đăng Lưu

2 Võ Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Đăng Lưu

3 Hoàng Phúc Lộc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Phan Đăng Lưu

4 Trần Văn Toản TKHĐ - TPCM Thư ký Trường THPT Phan Đăng Lưu

5 Nguyễn Như Nhâm TPCM Ủy viên Trường THPT Phan Đăng Lưu

6 Trịnh Quang Huệ Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Phan Đăng Lưu

7 Lê Thị Mỹ An TTVP Ủy viên Trường THPT Phan Đăng Lưu

8 Đào Thị Kim Sa NV Thư viện Ủy viên Trường THPT Phan Đăng Lưu

9 Lê Nguyễn Hồng Thu Trang NV Kế toán Ủy viên Trường THPT Phan Đăng Lưu

10 Phan Thị Hồng Nhung NV Văn thư Ủy viên Trường THPT Phan Đăng Lưu



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phạm Văn Sinh Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Lê Duẩn

2 Nguyễn Đình Vinh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Duẩn

3 Nguyễn Thị Thu Ngân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Lê Duẩn

4 Vũ Xuân Hợi Thư ký HĐ Thư ký Trường THPT Lê Duẩn

5 Phan Đức Anh TTCM Thư ký Trường THPT Lê Duẩn

6 Tôn Nữ Hoàng Yến TTCM Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn

7 Phan Tiến Vương Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn

8 Bạch Thị Thanh Phượng Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn

9 Trịnh Hữu Phương Giáo viên Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn

10 Nguyễn Thị Ngọc Uyên TTVP Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn

11 Phạm Thị Hường Nhân viên Văn phòng Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn

12 Nguyễn Thị Minh Nhân viên Văn phòng Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn

13 Biện Thị Thảo Nhân viên Kế toán Ủy viên Trường THPT Lê Duẩn



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Viết Lượng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

2 Trần Quốc Việt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

3 Hồ Đức Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

4 Nguyễn Văn Sơn TTCM Thư ký Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

5 Huỳnh Tấn Thuận TTVP Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

6 Nguyễn Trung Kiên TPCM Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

7 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

8 Hồ Sỹ Trọng Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

9 Mai Văn Vũ TPCM Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

10 Tô Thị Bích Tân Kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Thanh Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

2 Võ Tá Táo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

3 Khiếu Mạnh Toàn TPCM Thư ký Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

4 Nguyễn Thị Lan Anh Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

5 Nguyễn Việt Bảo TTCM Ủy viên Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

6 Nguyễn Thị Thắng Văn Thư Ủy viên Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

7 Trần Hải Học Kế Toán Ủy viên Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

8 Nguyễn Lý Phương Ngân Thủ quỹ Ủy viên Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong

9 Phạm Thị Thu Trang Thư Viện Ủy viên Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Văn Tú Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

2 Võ Hùng Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

3 Nguyễn Văn Hưng TT- CNTT Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

4 Đào Văn Vinh TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

5 Đinh Văn Nam Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

6 Nguyễn Văn Chiến Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

7 Nguyễn Thị Mộng Nhung Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

8 Trần Thị Nguyên Nhân viên Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình

9 Trần Thị Mỹ Duyên Nhân viên Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Hoàng Quốc Việt Hiệu Trưởng Chủ tịch Trường THPT Trường Chinh

2 Trần Kiên Phó Hiệu Trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trường Chinh

3 Kiều Trí Tùng Phó Hiệu Trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trường Chinh

4 Trần Minh Hải THHĐ Thư ký Trường THPT Trường Chinh

5 Phùng Thị Thanh Thúy Văn thư Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

6 Mai Thị Ánh Tình Kế toán Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

7 Trần Văn Ngờ Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

8 Phạm Thị Cúc Hoa Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

9 Lê Văn Vân Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

10 Nguyễn Thị Nhạn Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

11 Nguyễn Duy Hoàng Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

12 Trần Vũ Sỹ Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Trường Chinh

13 Đào Minh Nguyệt Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trường Chinh



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phan Bá Lê Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

2 Lộ Quốc Thái Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

3 Võ Thị Hội Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

4 Phan Thị Lan Phương Kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

5 Nguyễn Thị Yến TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

6 Lê Thị Minh Nhung TTVP Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

7 H Mari Niê Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

8 Trần Xuân Hoàng TTCM Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

9 Nguyễn Thị Thái Thanh TPCM Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

10 Huỳnh Thị Mỹ Hằng Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi

11 H Ban Êban NV Y tế Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Chí Khai Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Quang Khải

2 Nguyễn Hồng Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Quang Khải

3 Tống Văn Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Quang Khải

4 Nguyễn Văn Khoa TKHĐ Thư ký Trường THPT Trần Quang Khải

5 Nguyễn Tuấn Bình TTPC-HĐTN-HN Ủy viên Trường THPT Trần Quang Khải

6 Nguyễn Minh Hải TTCM Ủy viên Trường THPT Trần Quang Khải

7 Đỗ Minh Quyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trần Quang Khải

8 Đoàn Thị Ngọc Diệp TTVP Ủy viên Trường THPT Trần Quang Khải

9 Lê Thị Nguyên CB Văn thư-Thủ quỹ Ủy viên Trường THPT Trần Quang Khải

10 Nông Thị Hiệp CB thư viện Ủy viên Trường THPT Trần Quang Khải



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Phan Kim Phượng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

2 H Ka Chia Kbuôr Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

3 Đinh Như Chu Lân TKHĐ Thư ký Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

4 Ngô Anh Tú TPCM Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

5 Y khuyên Êban Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

6 Nguyễn Ngọc Khởi Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

7 Đỗ Thị Hồng TTTVP - Kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

8 Phạm Quang Khiêm Văn thư Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai

9 Lưu Thị Thu Hằng Thư viện Ủy viên Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Thị Thanh Vân Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

2 Nguyễn Ngọc Thắng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

3 Bùi Văn Lâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

4 Đậu Xuân Hưng Thư ký Hội đồng Thư ký Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

5 Nguyễn Thị Hồng TT Văn phòng Ủy viên Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

6 Nguyễn Đức Chính Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

7 Định Khắc Điệp NV Thiết bị Ủy viên Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

8 Võ Thị Mỹ Linh Giáo viên Ủy viên Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng

9 Đặng Thị Thủy Nhân viên kế toán Ủy viên Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Ngọc Phan Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Tây Nguyên

2 Bùi Thị Thu Hòa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Tây Nguyên

3 Lê Xuân Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Tây Nguyên

4 Lưu Quang Tuyến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Tây Nguyên

5 Đỗ Thị Bảo Thoa Trưởng ban Giáo vụ Thư ký Trường THCS và THPT Tây Nguyên

6 Nguyễn Huy Bảo Phó trưởng ban Giáo vụ Ủy viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên

7 Đỗ Quang Điệp Trưởng ban Tài chính Ủy viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên

8 Phan Bá Nghĩa Trưởng ban Hành chính - Hậu cần Ủy viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên

9 Y Nang Niê Trưởng ban Quản lí học sinh Ủy viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên

10 Lưu Thị Thía Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Ủy viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên

11 Triệu Thị Thúy Hằng Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Ủy viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên

12 Phạm Văn Thắng Tổ trưởng Tổ Toán Ủy viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Hữu Hải Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

2 Nguyễn Ngọc Thắng GV phụ tách chuyên môn Phó Chủ tịch Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

3 Nguyễn Đức Vinh Kế toán Ủy viên Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

4 Trần Tấn Hùng TKHĐ GD-TTCM Thư ký Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

5 Phan Duy Hòa Giáo viên Ủy viên Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

6 Nguyễn Ngọc Duy Tân NV Thiết bị Ủy viên Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

7 Bùi Thị Đào NV Y Tế Ủy viên Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

8 Trần Thị Thắm NV Thư viện Ủy viên Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng

9 Hồ Thị Thu Hòa NV Văn Thư - Thủ Quỹ Ủy viên Trường THPT Số 1 Tôn Đức Thắng



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Văn Nhất Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Đại Nghĩa

2 Nguyễn Công Triều Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Đại Nghĩa

3 Hoàng Thị Thúy Hằng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Đại Nghĩa

4 Y Khoa Niê TKHĐ Thư ký Trường THPT Trần Đại Nghĩa

5 Trần Ngọc Lam Tổ trưởng Ủy viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa

6 Vũ Quang Hùng Tổ phó Ủy viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa

7 Nguyễn Thành Hưng Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa

8 Nguyễn Thị Kim Ngân Văn thư Ủy viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa

9 Trần Bích Sang Nhân viên Ủy viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa

10 Phan Thị Mơ Nhân viên Ủy viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa

11 Lê Thị Ngọc Ngà Kế toán Ủy viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Thắng Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Ea Rốk

2 Huỳnh Duy Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Ea Rốk

3 Nguyễn Thị Bích Phượng TTCM Thư ký Trường THPT Ea Rốk

4 Dương Văn Khởi Phó TTCM Ủy viên Trường THPT Ea Rốk

5 Nguyễn Thị Hòa TTCM Ủy viên Trường THPT Ea Rốk

6 Lăng Văn Toản Giáo viên Ủy viên Trường THPT Ea Rốk

7 Lê Đình Đức Tổ trưởng VP Ủy viên Trường THPT Ea Rốk

8 Nguyễn Thị Cần Nhân viên y tế Ủy viên Trường THPT Ea Rốk

9 Nguyễn Thị Thanh Thái Nhân viên thư viện Ủy viên Trường THPT Ea Rốk



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Dương Xuân Vỹ Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Trần Hưng Đạo

2 Nguyễn Quang Ngọc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Trần Hưng Đạo

3 Đỗ Minh Hưng Thư ký HĐ Thư ký Trường THPT Trần Hưng Đạo

4 Phan Thanh Hiền TPCM Ủy viên Trường THPT Trần Hưng Đạo

5 Võ Văn Tuấn TTCM Ủy viên Trường THPT Trần Hưng Đạo

6 Nguyễn Trọng Thái Châu TTCM Ủy viên Trường THPT Trần Hưng Đạo

7 Nguyễn Hoài Phương Văn thư Ủy viên Trường THPT Trần Hưng Đạo



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Lê Ngọc Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THCS và THPT Đông Du

2 Nguyễn Phú Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THCS và THPT Đông Du

3 Trần Ngọc Quang P. Hiệu trưởng Ủy viên Trường THCS và THPT Đông Du

4 Lê Hồng Thái Bí thư Đoàn trường Thư ký Trường THCS và THPT Đông Du

5 Phạm Phú Thạch Tổng phụ trách Đội TNTP HCM Thư ký Trường THCS và THPT Đông Du

6 Trần Tử Thiên Giáo vụ Ủy viên Trường THCS và THPT Đông Du

7 Nguyễn Thị Tình Kế toán Ủy viên Trường THCS và THPT Đông Du

8 Tổng Đức Nam Khảo thí Ủy viên Trường THCS và THPT Đông Du

9 Phương Bửu Lộc Nhân viên Ủy viên Trường THCS và THPT Đông Du



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Hữu Phước Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

2 Phạm Huy Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

3 Bùi Quang Định Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

4 Tiêu Thị Nhàn TKHĐ Thư ký Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

5 Võ Khắc Vinh Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

6 Hồ Thị Kiên Nhân viên Ủy viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

7 H Văn Buôn Jrang Văn thư Ủy viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

8 Nông Văn Hùng Kế toán Ủy viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Đình Thao Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Võ Văn Kiệt

2 Trần Văn Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Võ Văn Kiệt

3 Cao Tiến Vinh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Võ Văn Kiệt

4 Trần Mạnh Hùng Thư ký hội đồng SP Thư ký Trường THPT Võ Văn Kiệt

5 Võ Văn Trình Tổ trưởng CM Ủy viên Trường THPT Võ Văn Kiệt

6 Siu Điền Giáo viên Tin học Ủy viên Trường THPT Võ Văn Kiệt

7 Huỳnh Thị Bích Ngọc Kế toán Ủy viên Trường THPT Võ Văn Kiệt

8 Phan Thị Kim Chi Văn thư – Thủ quỹ Ủy viên Trường THPT Võ Văn Kiệt

9 Phan Thị Kiều Nhân viên Ủy viên Trường THPT Võ Văn Kiệt

10 Cao Thị Mỹ Hồng Nhân viên Ủy viên Trường THPT Võ Văn Kiệt

11 Hoàng Anh Nhân viên Ủy viên Trường THPT Võ Văn Kiệt



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Tiến Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Trường THPT Võ Nguyên Giáp

2 Võ Minh Ngoan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Võ Nguyên Giáp

3 Nguyễn Chí Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường THPT Võ Nguyên Giáp

4 Nguyễn Hoành Ngọc TK HĐGD Thư ký Trường THPT Võ Nguyên Giáp

5 Nguyễn Trúc Sinh Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp

6 Lê Trung Học Tổ phó CM Ủy viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp

7 Ngô Minh Phúc Giáo viên Ủy viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp

8 Ngô Thị Chinh Tổ trưởng VP Ủy viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp

9 Dương Thị Sen Văn thư Ủy viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Hữu Thông Giám đốc Chủ tịch Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

2 Nguyễn Toàn Thắng Phó Giám đốc Phó Chủ tịch Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

3 Nguyễn Thị Nga PTP. Quản lý Văn hoá phổ thông Thư ký Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

4 Cao Bình TP. Quản lý Văn hoá phổ thông Ủy viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

5 Nguyễn Thị Lan Nhân viên Ủy viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

6 Tào Văn Mai Nhân viên Ủy viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao



TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh
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1 Bùi Xuân Lễ Hiệu trưởng Chủ tịch Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

2 Phan Văn Xuân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

3 Niê Khánh Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

4 Ngô Thị Mỹ Hiền Thư ký hội đồng Thư ký Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bí thư Đoàn trường Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

6 Bùi Thị Thanh Huyền Tổ trưởng Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

7 Nguyễn Anh Tổ trưởng Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

8 Đinh Thị Huyền Trang Tổ trưởng Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

9 Y’ Lam Niê Tổ trưởng QLNT Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

10 Lê Văn Huế Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

11 Phạm Thị Lý Kế toán Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng

12 Trần Thị Loan Văn thư-Thủ quỹ Ủy viên Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Nguyễn Minh Phát Hiệu trưởng Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Victory

2 Nguyễn Đình Nguyên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Victory

3 Lê Thị Thư Thư kí hội đồng Thư ký Trường TH, THCS và THPT Victory

4 Nguyễn Thị Minh Phương TT tổ Giáo vụ Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Victory

5 Trần Văn Quỳ Nhân viên khảo thí Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Victory

6 Nguyễn Thành Nam Nhân viên Giáo vụ Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Victory

7 Phạm Thị Thanh Thảo QLCM Ngoại ngữ Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Victory

8 Phù Chí Trực TTCM tổ Toán THPT Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Victory

9 Nguyễn Thị Thuỳ Nhân TTCM tổ Ngữ văn Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Victory

10 Nguyễn Xuân Trường TT tổ Văn phòng Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Victory
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(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trần Đức Huyên Hiệu trưởng Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt

2 Lê Hoàng Đảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt

3 Chu Minh Huy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt

4 Phan Thị Diệu Giáo vụ Thư ký Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt

5 Trịnh Minh Hoàng Giáo vụ Thư ký Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt

6 Nguyễn Mai Linh Tổ trưởng Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt

7 Mai Thiên Vân Tổ trưởng Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt

8 Nguyễn Thị Quỳnh Loan Tổ trưởng Ủy viên Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt
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